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ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ  

MẬT ĐỘ BAN ĐẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO 

Nanochloropsis oculata VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI 

TRONG ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN  

Ở THỪA THIÊN HUẾ 

Trần Vinh Phương1*, Lê Thị Tuyết Nhân1, Nguyễn Văn Khanh1,  

Phạm Thị Hải Yến2, Nguyễn Văn Huy2 

1 Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế, Tỉnh Lộ 10, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam 
2 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, Huế, Việt Nam 

Tóm tắt. Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, mật độ ban 

đầu đến sinh trưởng của vi tảo Nanochloropsis oculata và thử nghiệm nuôi sinh khối trong 

điều kiện nuôi kín (túi nilon) và nuôi hở (thùng xốp) với các điều kiện nuôi cơ bản. Kết quả 

cho thấy vi tảo Nanochloropsis oculata sinh trưởng tốt nhất trong môi trường Walne. Thể tích 

tiếp giống ban đầu 20% (Vgiống/Vmt) cho kết quả phát triển tốt nhất với mật độ cực đại (54,95 ± 

3,03) × 105 tế bào/mL sau 9 ngày nuôi cấy, có pha cân bằng ổn định. Nuôi sinh khối vi tảo 

Nanochloropsis oculata trong điều kiện ánh sáng tự nhiên trong điều kiện nuôi kín (túi nilon 

50 L) sau 8 ngày nuôi mật độ tảo đạt cực đại (60,69 ± 4,43) × 105 tế bào/mL và nuôi hở (thùng 

xốp 50 L) có kích thước (540 × 385 × 300 mm) chỉ đạt (39,56 ± 2,68) × 105 tế bào/mL. 

Từ khóa: Nanochloropsis oculata, mật độ ban đầu, môi trường dinh dưỡng, nuôi sinh khối 

1 Đặt vấn đề 

Vi tảo Nanochloropsis oculata là loài tảo biển, có kích thước nhỏ, dao động từ 2 µm đến               

4 µm, dễ tiêu hóa, không độc, giàu dinh dưỡng và là nguồn cung cấp các axit béo không no bão 

hòa đa nối đôi (PUFA) như docosahexaenoic acid (DHA) và eicosapentaenoic acid (EPA) [7]. 

Hàm lượng EPA ở loài Nanochloropsis oculata có thể dao động 24,5–40,0%; và hàm lượng PUFA 

có thể thay đổi tùy theo điều kiện nuôi cấy [7]. Hu và cs.: nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện 

môi trường lên sự phát triển và thành phần acid béo của Nanochloropsis sp. và cho thấy hàm 

lượng lipid dao động 9–62%, đạm biến động 23–59% và carbohydrate 5–17% [10]. Ngoài ra, tảo 

Nanocholopsis sp. là một nguồn protein chất lượng và có đầy đủ hàm lượng các loại EPA và axit 

béo omega–3 [12, 15]. Các acid béo không bão hoà đa nối đôi (PUFA) có trong tảo như EPA, 

arachidonic acid (AA), DHA rất cần thiết đối với động vật nuôi thủy sản [6].  Ngoài việc tảo N. 

Oculata được sử dụng là nguồn thức ăn thiết yếu cho cá bột của nhiều loài cá biển, ấu trùng 
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nhiều loài động vật 2 mảnh vỏ và giáp xác thì chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc 

cung cấp nguồn dinh dưỡng trong việc giàu hóa các nguồn thức ăn tươi sống như luân trùng 

(rorifer), copepoda,... nhằm nâng cao tỷ lệ sống của ấu trùng động vật thủy sản nước qua các giai 

đoạn phát triển. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của việc nuôi sinh khối vi tảo N. oculata 

làm thức ăn cho động vật thủy sản thì việc nghiên cứu những điều kiện nuôi cơ bản về môi 

trường dinh dưỡng, mật độ tiếp giống ban đầu để thử nghiệm nuôi sinh khối vi tảo N. oculata 

phù hợp với điều kiện Thừa Thiên Huế là điều hết sức cần thiết. Bởi vì giá trị dinh dưỡng của vi 

tảo có thể thay đổi rất lớn ở các pha phát triển và dưới các điều kiện nuôi khác nhau, tảo phát 

triển đến cuối pha logarit thường chứa 30–40% protein, 10–20%  lipid và 5–15% carbohydrate 

[13]. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Vật liệu 

Vi tảo Nanochloropsis oculata (Hình 1) được nhập ở dạng sinh khối từ Phân Viện nghiên 

cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ (Nghệ An), sau đó được thuần chủng và lưu giữ tại bộ 

môn Công nghệ tế bào, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Tảo giống sau khi đưa ra khỏi 

điều kiện phòng thí nghiệm được nhân vào các chai 500 mL với nước biển đã được xử lý chlorine 

nồng độ 30 mg/L và được nuôi trong môi trường Walne [16], với điều kiện sục khí 24/24 h, nhiệt độ 

phòng, độ mặn, pH tự nhiên của nước biển cho đến khi chúng thích nghi và ổn định với sự dao 

động của các điều kiện tự nhiên sẽ được nhân nuôi để tạo ra các bình giống sơ cấp. 

 

Hình 1. Chủng tảo Nanocloropsis oculata  
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2.2 Phương pháp 

Phân lập chủng Nanochloropsis oculata: Nguồn tảo được nhập ở dạng sinh khối, vì vậy khi 

đưa về phòng thí nghiệm cần được phân lập để chọn tảo thuần chủng. Mẫu tảo được phân lập bằng 

phương pháp tách tế bào đơn sử dụng kính hiển vi, lam kính, Pasteur pipette và nuôi trong môi 

trường F/2 ở điều kiện nhiệt độ 22–24 C, cường độ ánh sáng 1500–2000 lux.  

Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu: Nhiệt độ và pH được đo bằng bút đo pH (Hanna 

HI98127), và đo hàng ngày vào lúc 8 giờ sáng. Cường độ ánh sáng được xác định bằng máy đo 

cường độ ánh sáng Milwaukee SM700 (50.000 Lux). Tần suất đo 3 lần/ngày (10 giờ, 12 giờ và 15 

giờ). Để xác định sinh trưởng của tảo chúng tôi tiến hành thu mẫu 1 lần/ngày vào lúc 8–9 giờ 

sáng mỗi ngày và mỗi lần lấy 5 mL. Mật độ tế bào được xác định bằng buồng đếm Sedgewick 

Rafter 1 mm2, có 1.000 ô của hãng Wildlife Supply Company, Mỹ.  

Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng của tảo                 

N.  oculata. 

Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức tương ứng với 3 môi trường dinh dưỡng khác nhau. 

Nghiệm thức 1 (NT1): Môi trường F/2 [9]; Nghiệm thức 2 (NT2): Môi trường Walne [16] và 

Nghiệm thức 3 (NT3): Môi trường TMRL [11]. Các nghiệm thức thí nghiệm được bố trí ngẫu 

nhiên hoàn toàn vào các can nhựa trong suốt có thể tích 5 L; mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Nuôi cấy trong cùng điều kiện: Sục khí 24/24h, nhiệt độ phòng (25,0–28,5 °C), độ mặn 28,0–30,0 

‰, pH 8,0–8,5, cường độ chiếu sáng 1.500–3.500 lux. Mật độ tế bào nuôi ban đầu thử nghiệm là 

5% (Vgiống/Vmt). 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của mật độ ban đầu đến sự sinh trưởng của tảo N. oculata 

 Để xác định mật độ ban đầu phù hợp trong nghiên cứu sinh trưởng của các chủng tảo                 

N. oculata, chúng tôi tiến hành 4 nghiệm thức với mật độ tiếp giống ban đầu lần lượt là 5%, 10%, 

15% và 20% (Vgiống/Vmt), tương ứng với 20, 40, 60 và 80 mL dịch tảo giống ở giai đoạn phát triển 

lũy thừa vào 3,8 L; 3,6 L; 3,4 L; 3,2 L. Tảo được nuôi cấy trong môi trường tối ưu từ thí nghiệm 

1. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần; thí nghiệm được tiến hành trong can trong suốt 5 L. Nuôi 

trong cùng điều kiện: Sục khí 24/24h, nhiệt độ phòng (25,0–28,5 °C), độ mặn 28,0–30,0 ‰, pH 8,0–

8,5, cường độ chiếu sáng 1.500–3.500 lux. 

Thí nghiệm 3: Nuôi sinh khối tảo N. oculata trong điều kiện ánh sáng tự nhiên 

Kế thừa những kết quả thu được ở thí nghiệm 1 và 2 để thử nghiệm nuôi sinh khối vi tảo 

N. oculata trong hệ thống nuôi kín (túi nilon 50 L) (Hình 2) và nuôi hở (thùng xốp 50 L) có kích 

thước 540 × 385 × 300 mm (Hình 3). Nuôi sinh khối trong cùng điều kiện: Sục khí 24/24h, nhiệt 

độ ngoài trời (25,0–28,5 °C), độ mặn 28,0–3,00 ‰, pH 8,0–8,5, cường độ chiếu sáng tự nhiên. 
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Hình 2. Nuôi sinh khối tảo Nanochloropsis oculata 

trong điều kiện nuôi kín (túi nilon) 

Hình 3. Nuôi sinh khối tảo Nanochloropsis oculata 

trong điều kiện nuôi hở (thùng xốp) 

2.3 Xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên và được lặp lại 3 lần. Số liệu thí nghiệm thu được 

xử lý thống kê bằng phần mềm Excel 2007 để tính toán và được xử lý bằng phần mềm SPSS 

16.0, phân tích phương sai ANOVA một yếu tố để so sánh sự khác nhau về mật độ cực đại của 

các nghiệm thức với phép thử LSD. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến sự sinh trưởng của tảo Nanochloropsis oculata 

Các yếu tố môi trường nước trong quá trình nghiên cứu chủng tảo N. oculata ở các môi 

trường dinh dưỡng khác nhau (F/2, Walne và TMRL) cho thấy pH dao động trong khoảng 8,0–

9,6 và giá trị pH tăng dần theo mật độ tảo; nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 24,5–31,5 

C; cường độ ánh sáng dao động trong khoảng 1.600–3.400 lux. Với mật độ tiếp giống ban đầu 

5% (Vgiống/Vmt), sinh trưởng của vi tảo N. oculata trong các môi trường dinh dưỡng khác nhau có 

sự chênh lệch đáng kể (Bảng 1). 

Bảng 1. Mật độ tế bào vi tảo N. oculata nghiên cứu theo thời gian nuôi trong các môi trường dinh dưỡng 

khác nhau 

Ngày 
Mật độ tế bào (× 105 tế bào/mL) 

Môi trường F/2 Môi trường Walne Môi trường TMRL 

0 0,80 ± 0,02 0,81 ± 0,03 0,83 ± 0,05 

1 1,52 ± 0,26 1,79 ± 0,26 1,21 ± 0,19 

2 4,84 ± 0,19 4,25 ± 0,92 2,86 ± 0,88 
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Ngày 
Mật độ tế bào (× 105 tế bào/mL) 

Môi trường F/2 Môi trường Walne Môi trường TMRL 

3 6,88 ± 0,29 8,45 ± 0,87 4,05 ± 0,29 

4 8,83 ± 1,06 11,31 ± 1,05 6,68 ± 0,66 

5 13,15 ± 0,24 13,73 ± 1,12 9,46 ± 0,53 

6 14,89 ± 1,50 19,53 ± 0,42 14,39 ± 1,15 

7 19,73 ± 0,70 24,44 ± 0,93 17,38 ± 1,45 

8 23,88 ±  1,52 30,60 ± 1,36 20,56 ± 1,42 

9 27,67 ± 1,38 35,97 ± 0,71 24,72 ± 1,10 

10 30,57 ± 0,87 39,85 ± 0,73 29,20a ± 1,89 

11 34,71 ± 1,23 42,25 ± 0,45 27,01 ± 1,70 

12 38,09b ± 1,24 43,84c ± 0,43 20,14 ± 1,70 

13 35,59 ± 1,73 41,85 ± 3,20 18,26 ± 1,16 

14 27,89 ± 2,96 35,87 ± 1,62 14,22 ± 2,38 

Các ký tự a, b, c khác nhau cho biết số liệu có sự sai khác thống kê (p < 0,05). 

Sinh khối của tảo N. oculata ở các môi trường dinh dưỡng khác nhau đạt cực đại từ ngày 

thứ 10–12, trong đó ở môi trường Walne có mật độ cực đại cao nhất đạt (43,84 ± 0,43) × 105 tế 

bào/mL, cao gấp 54 lần mật độ tế bào giống ban đầu; cao gấp 1,15 lần so với môi trường F/2 

(38,09 ± 1,24) × 105 tế bào/mL; và cao gấp 1,5 so với môi trường TMRL (29,20 ± 1,89) × 105 tế 

bào/mL, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Trong đó, mật độ cực đại ở môi trường 

TMRL là thấp nhất chỉ đạt (29,20 ± 1,89) × 105 tế bào/mL so với các nghiệm thức còn lại (p < 

0,05). Sự khác nhau này có thể do thành phần dinh dưỡng các môi trường không giống nhau. Ở 

môi trường TMRL, nguồn đạm là muối KNO3; còn môi trường F/2 và Walne nguồn đạm là 

muối NaNO3. Ngoài ra, trong môi trường Walne có các nguyên tố vi lượng và vitamin cần thiết 

cho sự sinh trưởng và phát triển của vi tảo, vì vậy ở thí nghiệm này cho kết quả vi tảo N. oculata 

sinh trưởng tốt trong môi trường Walne. Một nghiên cứu khác cho thấy môi trường Walne 

không những thích hợp cho sự phát triển của vi tảo N. oculata mà còn thích hợp cho sự phát 

triển của loài tảo Tetraselmis suecica đạt sinh khối cực đại (10,88 ± 0,08) × 105 tế bào/mL ở ngày 

thứ 13, trong khi đó đối với vi tảo Chaetoceros muelleri sinh trưởng tốt trong môi trường F/2 [3]. 

Vi tảo N. oculata cho thấy hiệu suất tăng trưởng tốt nhất trong môi trường F/2 cải tiến của 

Guillard có mật độ đạt cực đại là (221,0 ± 4,42) × 104 tế bào/mL ở ngày thứ 16 [14]. Một nghiên 

cứu khác cũng cho thấy, tảo N. oculata phát triển tốt trong môi trường F/2 cải tiến của Guillard 

có mật độ cực đại đạt (1,76 ± 0,50) × 106 tế bào/mL, và trong môi trường phân bón nông nghiệp 
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(T-Agri), gồm các thành phần Monoammonium Phosphate, NH4H2PO4 đạt cực đại (2,25 ± 0,47) 

× 106 tế bào/mL, là không có ý nghĩa thống kê, p > 0,05 [8]. 

3.2 Ảnh hưởng của mật độ tế bào ban đầu đến sự sinh trưởng của chủng tảo N. oculata 

Kết quả biến động các yếu tố môi trường đo được ở các nghiệm thức sau 14 ngày theo 

dõi cho thấy nhiệt độ dao động trong khoảng 24,5–32,0 C, cường độ ánh sáng dao động trong 

khoảng 1.500–3.500 lux, pH dao động trong khoảng 8,0–9,2. Mật độ đạt cực đại của 4 nghiệm 

thức bắt đầu từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 12, trong đó mật độ tiếp giống ban đầu càng cao thì 

thời gian đạt cực đại càng ngắn. Sinh trưởng của vi tảo N. oculata ở các mật độ ban đầu khác 

nhau có sự khác biệt đáng kể (Bảng 2).  

Bảng 2. Sinh trưởng của vi tảo N. oculata ở các mật độ ban đầu khác nhau 

Ngày 

Mật độ tế bào (× 105 tế bào/mL) 

Thể tích giống/thể tích môi trường 

5% 10% 15% 20% 

0 0,80 ± 0,07 1,57 ± 0,15 2,66 ± 0,14 3,41 ± 0,17 

1 1,64 ± 0,09 2,82 ± 0,27 3,90 ± 0,26 4,72 ± 0,42 

2 3,13 ± 0,78 5,13 ± 0,93 6,69 ± 0,51 9,12 ± 0,58 

3 5,08 ± 0,77 8,14 ± 0,49 10,44 ± 0,84 14,68 ± 0,87 

4 6,61 ± 0,29 10,23 ± 0,25 18,71 ± 1,64 25,17 ± 1,01 

5 8,61 ± 0,99 12,35 ± 0,98 23,67 ± 2,09 31,38 ± 2,50 

6 13,53 ± 0,42 17,64 ± 0,70 35,22 ± 1,68 41,38 ± 0,67 

7 19,57 ± 0,58 25,94 ± 1,14 39,78 ± 2,37 48,98 ± 0,49 

8 22,69 ± 0,47 31,21 ± 1,48 46,24 ± 2,99 52,83 ± 1,99 

9 28,49 ± 0,05 39,84 ± 2,27 49,35 ± 2,39 54,95c ± 3,03 

10 35,26 ± 0,76 44,61 ± 1,86 51,07bc ± 3,69 52,92 ± 3,39 

11 39,74 ± 0,94 47,49b ± 0,82 48,92 ± 3,39 46,87 ± 0,64 

12 41,93a ± 0,67 45,12 ± 0,59 45,05 ± 3,79 39,83 ± 0,63 

13 38,82 ± 1,11 40,26 ± 3,19 36,29 ± 3,07 30,38 ± 1,37 

14 35,02 ± 0,49 33,95 ± 2,34 28,19 ± 0,92 – 

Các ký tự a, b, c khác nhau cho biết số liệu có sự sai khác thống kê (p < 0,05). 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy vi tảo N. oculata sự sinh trưởng ổn định với các mật độ ban 

đầu khác nhau, trong đó ở mật độ ban đầu (3,41 ± 0,17) × 105 tế bào/mL (20%, Vgiống/Vmt) đạt cực 

đại (54,95 ± 3,03) × 105 tế bào/mL ở ngày thứ 9; sự sai khác này có ý nghĩa thống kê đối với các mật 

độ ban đầu 5% và 10% (p < 0,05), nhưng mật độ cực đại đối với mật độ tiếp giống ban đầu giữa 

15% ((51,07 ± 3,69) × 105 tế bào/mL) và 20% ((54,95 ± 3,03) × 105 tế bào/mL) là không có ý nghĩa 

thống kê (p > 0,05). Mật độ cực đại đạt được trong các nghiệm thức với mật độ ban đầu là (0,80 ± 

0,07) × 105 tế bào/mL (5%, Vgiống/Vmt); (1,57 ± 0,15) × 105 tế bào/mL (10%, Vgiống/Vmt) và (2,66 ± 0,14) × 

105 tế bào/mL (15%, Vgiống/Vmt) lần lượt là (41,93 ± 0,67) × 105 tế bào/mL; (47,49 ± 0,82) × 105 tế 

bào/mL và (51,07 ± 3,69) × 105 tế bào/mL sau 12, 11 và 10 ngày nuôi cấy. Trong đó, mật độ ban đầu 

là (0,80 ± 0,07) × 105 tế bào/mL (5%, Vgiống/Vmt) là thấp nhất so với các nghiệm thức còn lại (p < 0,05). 

Kết quả cho thấy loài tảo N. oculata phát triển theo quy luật sinh trưởng: Khi mật độ tiếp giống ban 

đầu càng cao thì tốc độ sinh trưởng của tảo càng nhanh, đạt sinh khối cao và thời gian đạt cực đại 

càng ngắn. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Đặng Tố Vân Cầm và cs. đối với loài tảo N. 

oculata – loài đòi hỏi mật độ ban đầu cao (20 × 106 tế bào/mL) [1]. Kết quả này thấp hơn nghiên 

cứu của Bùi Bá Trung và cs.: mật độ ban đầu tối ưu cho nuôi thu sinh khối tảo N. oculata bằng 

ống dẫn trong suốt, nước chảy liên tục được xác định là 8,0 × 106 tế bào/mL với mật độ cực đại 

lên đến 61,07 × 106 tế bào/mL [4]. Kết quả này cũng như nhận định của Đặng Tố Vân Cầm và 

cs.: mật độ ban đầu có ảnh hưởng đến sinh trưởng của quần thể N. oculata ở tốc độ tăng trưởng 

và thời gian đạt cực đại. Khả năng đạt cực đại của quần thể có mật độ ban đầu (20 và 30) × 106 tế 

bào/mL không khác biệt nhau, đạt 310 × 106 tế bào/mL sau 15 ngày [1]. Trong khi đó đối với loài 

tảo Chaetoceros muelleri, mật độ tiếp giống ban đầu tốt nhất cho sự sinh trưởng là 10%; còn đối 

với loài tảo Tetraselmis suecica là 10–15% [3]. 

3.3 Thử nghiệm nuôi sinh khối vi tảo N. oculata trong điều kiện ánh sáng tự nhiên 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên ngoài trời với hai nghiệm thức là hệ thống 

nuôi kín (túi nilon 50 L) và nuôi hở (thùng xốp 50 L) trong cùng điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, 

sục khí 24/24h. Theo dõi thí nghiệm trong 10 ngày và kết quả cho thấy: nhiệt độ nước dao động 

trong khoảng 24,0–34,0 C; cường độ ánh sáng ở vị trí nuôi lúc 10 giờ dao động trong khoảng 

5.700–6.800 lux, lúc 12 giờ dao động trong khoảng 14.000–16.000 lux, lúc 15 giờ dao động trong 

khoảng 3.290–3.500 lux. Cường độ ánh sáng thích hợp cho sự phát triển của tảo Nanochloropsis 

salina trong khoảng 5–850 µmol/m2/s (tương ứng 270–45.900 lux) và trong khoảng biến động 

này, cường độ ánh sáng càng cao thì khả năng sản xuất sinh khối càng cao [17]. Giá trị pH dao 

động trong khoảng 8,0–9,0. Theo Coutteau trích dẫn bởi Trần Sương Ngọc và cs.: pH thích hợp 

cho sự phát triển của tảo N. oculata nằm khoảng 7,0–9,0 và nằm trong khoảng tối ưu là 8,2–8,7 

[2]. Như vậy, kết quả cho thấy các yếu tố môi trường (pH, nhiệt độ, cường độ ánh sáng) đều 

nằm trong ngưỡng đảm bảo cho tảo N. oculata sinh trưởng và phát triển. Kết quả tăng trưởng 

sinh khối của vi tảo N. oculata trong điều kiện ánh sáng tự nhiên có sự khác biệt giữa 2 hình 

thức (Bảng 3). 
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Bảng 3. Sinh khối tảo N. oculata nuôi trong điều kiện ánh sáng tự nhiên 

Ngày 
Mật độ tế bào (× 105 tế bào/mL) 

Nuôi kín (nilon 50 L) Nuôi hở (thùng xốp 50 L) 

0 3,64 ± 0,40 3,48 ± 0,70 

1 7,84 ± 0,90 4,44 ± 0,53 

2 11,38 ± 1,04 6,24 ± 0,76 

3 16,44 ± 1,10 9,73 ± 1,31 

4 28,32 ± 2,17 12,68 ± 1,53 

5 33,45 ± 1,64 23,37 ± 2,12 

6 45,29 ± 3,06 29,04 ± 2,42 

7 56,60 ± 5,18 36,28 ± 4,20 

8 60,69a ± 4,43 39,56b ± 2,68 

9 56,02 ± 4,25 28,75 ± 3,05 

10 47,36 ± 2,86 20,66 ±  2,07 

Các ký tự a, b khác nhau cho biết số liệu có sự sai khác thống kê (p < 0,05). 

Tảo N. oculata được nuôi kín phát triển nhanh hơn và cho mật độ tế bào cực đại cao hơn 

so với khi nuôi sinh khối hở. Cụ thể, kết quả cho thấy tảo N. oculata có mật độ cực đại khi nuôi 

kín là (60,69 ± 4,43) × 105 tế bào/mL sau 8 ngày nuôi cấy là cao hơn sinh khối cực đại khi nuôi hở 

chỉ đạt (39,56 ± 2,68) × 105 tế bào/mL cũng sau 8 ngày nuôi cấy (p < 0,05). Kết quả này thấp hơn 

so với nghiên cứu của Bùi Bá Trung và cs.: khi nuôi sinh khối tảo N. oculata trong hệ thống ống 

dẫn nước chảy bán liên tục có mật độ cực đại đạt (61,07 ± 1,27) × 106 tế bào/mL sau 8 ngày nuôi 

cấy [4] và cũng thấp hơn so với nghiên cứu Đặng Thị Nguyên Nhàn và cs.: khi nuôi sinh khối 

tảo N. oculata trong hệ thống ống với vận tốc dòng chảy 0,6–0,7 m/s, đạt mật độ 520,31 × 106 tế 

bào/mL. Nuôi cấy tảo N. oculata trong điều kiện nuôi kín đặt ngoài trời có thể kéo dài thời gian 

nuôi lên 17 ngày và đạt mật độ tối đa là (38,85 ± 1,28) × 106 tế bào/mL, trong khi tảo nuôi cấy 

trong bể composite nhanh chóng suy tàn hơn và chỉ đạt mật độ (20,70 ± 1,01) × 106 tế bào/mL 

vào ngày thứ 9 của chu kỳ nuôi [2]. Đối với loài tảo biển Tetraselmis suecica khi nuôi trong túi 

nilon (50 L) có mật độ cực đại đạt (14,44 ± 0,14) × 104 tế bào/mL sau 7 ngày nuôi cấy, cao hơn 

36% khi nuôi cấy trong bể composite (1.000 L), chỉ đạt (9,23 ± 0,32) × 104 tế bào/mL) [3]. Kết quả 

cho thấy nuôi sinh khối tảo N. oculata trong hệ thống nuôi kín (nilon) tốt hơn so với nuôi hệ 

thống hở (thùng xốp) bởi vì ở điều kiện nuôi hở tảo rất bị nhiễm tạp, làm cho tốc độ tăng 

trưởng chậm. Mặt khác, tảo được nuôi trong túi kín (nilon) có khả năng hấp thụ ánh sáng nhiều 

và quá trình quang hợp được xảy ra thường xuyên hơn do bề mặt tiếp xúc với ánh sáng được 

nhiều hơn, do đó sinh khối được gia tăng nhanh hơn, trong khi đó tảo được nuôi sinh khối 

trong điều kiện nuôi hở (thùng xốp) bị hạn chế về bề mặt tiếp xúc với ánh sáng, do đó khả năng 

tạo ra sinh khối sẽ giảm. 
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4 Kết luận 

Vi tảo N. oculata sinh trưởng và phát triển trong môi trường Walne tốt hơn so với môi 

trường TMRL và F/2 ở điều kiện được thử nghiệm. Đối với tảo N. oculata, thể tích tiếp giống ban 

đầu 20% (Vgiống/Vmt) giúp cho tảo này đạt mật độ cực đại (54,95 ± 3,03) × 105 tế bào/mL sau 9 ngày 

nuôi, cao hơn so với thể tích tiếp giống ban đầu 5, 10 và 15% (Vgiống/Vmt). Trong cùng điều kiện 

nuôi sinh khối (môi trường Walne, thể tích tiếp giống ban đầu 20% (Vgiống/Vmt)), cùng điều kiện 

chiếu sáng tự nhiên và cùng thể tích (50 L), tảo N. Oculata được nuôi sinh khối ở túi kín (nilon) có 

mật độ cực đại đạt (60,69 ± 4,43) × 105 tế bào/mL, cao hơn so với khi nuôi hở (thùng xốp) chỉ đạt 

(39,56 ± 2,68) × 105 tế bào/mL sau 8 ngày nuôi. 
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EFFECT OF NUTRIENT MEDIUM AND INITIAL DENSITY ON 

GROWTH OF MICROALGAE Nanochloropsis oculata AND 

BIOMASS CULTIVATION UNDER OUTDOOR CONDITIONS 

IN THUA THIEN HUE PROVINCE 
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Abstract. This paper aims at identifying the effect of the nutrient medium and initial density 

on the growth of microalgae Nanochloropsis oculata and performing experiments of biomass 

cultivation under outdoor conditions. The findings showed that the Walne medium was the 

best for N. oculata to develop. After 9 days, N. oculata at the initial density of 20% reached the 

maximal density at (54,95 ± 3,03) × 105 cells/mL with a fairly stable, balanced phase. After 8 

days, N. oculata biomass reached the maximal density at (60,69 ± 4,43) × 105 cells/mL when 

cultured in nylon bags, and (39,56 ± 2,68) × 105 cells/mL in 50 L styrofoam boxes. 

Keywords: Nanochloropsis oculata, initial density, microalgae, nutrient medium, biomass 

cultivation 


